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1 VŨ HUY PHƯƠNG Nam THCS HOÀNG HOA THÁM CƯ YANG huyphuong0605@gmail.com

2 VŨ THỊ TUYẾT Nữ TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG PHƯỜNG CƯ BAO vuthituyethungvuong@gmail.com

3 LÊ THỊ BÍCH NGỌC Nữ Trường THCS An Ninh Tây Tuy An Đông ltbngoc.thcs.vt.tuyan@phuyen.edu.vn

4 TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN Nữ Trường TH-THCS An Hải Xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk ttkngan.ththcs.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn

5 TRƯƠNG THỊ HỒNG Nữ TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ XÃ SÔNG HINH, ĐĂK LĂK tthong.thcssonghinh.songhinh@phuyen.edu.vn

6 HOÀNG THỊ THU THUỶ Nữ Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm Thôn 3 Ea kmut, xã Ea Kar thuthuy28041989@gmail.com

7 NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam Trường THCS Phan Bội Châu Phường Buôn Ma Thuột vietthailo@gmail.com

8 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ Trường THCS Cư Pui Xã Cư Pui hangnguyenkrb90@gmail.com

9 ĐẶNG MINH HOÀNG Nam TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM XÃ CƯ YANG,TỈNH ĐĂK LĂK hdmhoang@gmail.com

10 NGUYỄN THỊ HẢI Nữ THCS Lê Lợi Ea Hiao xunek1993@gmail.com

11 TÔ ĐÌNH HẠNH Nam TRƯỜNG PTDTBT THCS NGUYỄN KHUYẾN XÃ CƯPRAO dinhhanhhanh48@gmail.com

12 TRẦN THỊ NGỌC TÚ Nữ Trường PTDT Nội Trú THCS Krong Ana Xã Krong Ana ngoctunoitru84@gmail.com

13 HỒ THỊ DIỄM PHÚC Nữ Trường THCS Phạm Hồng Thái Buôn Ma Thuột tigonbmt1979@gmail.com

14 PHẠM TUẤN TÚ Nam Trường THCS Lý Tự Trọng Xã Cư Prao tuantupham36@gmail.com

15 LÊ THỊ THANH TÂM Nữ TRƯỜNG THCS EA KLY Km48, Quốc lộ 26, xã Ea Kly thanhtamle8888@gmail.com

16 ĐỖ THỊ PHƯƠNG Nữ THCS Tân Lợi Phường Buôn Ma Thuột dothiphuongbmt@gmail.com

17 NGUYỄN TUẤN KIÊN Nam THCS Đồng Khởi Xã Hòa Thịnh tuankienthcsdk@gmail.com

18 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ Trần Hưng Đạo Xã M’drak tranthihoaithuong78@gmail.com

19 ĐINH THỊ THÚY DÂN Nữ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TẤN THỊNH PHƯỜNG HÒA HIỆP, TỈNH ĐẮK LẮK dinhthithuydan72@gmail.com

20 NGUYỄN BÍCH VŨ Nam Trường THCS Đồng Khởi Hoà Thịnh nguyenvudk123@gmail.com

21 ĐẶNG THỊ KIỀU NGA Nữ Trường THCS Đoàn Thị Điểm Buôn Ma Thuột ngakieubmt@gmail.com

22 TRƯƠNG THỊ HỒNG Nữ Trường THCS Trần Hưng Đạo xã M' Drắk truonghong0503@gmail.com

23 VÕ HẢI LÂM Nam Trường TH và THCS Sông Hinh Xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk volampy@gmail.com

24 HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾN Nữ Trường THCS Tân Lợi Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk hoangthianhtuyen@gmail.com

25 PHAN THỊ LAN Nữ Trường THCS Lý Tự Trọng Xã Pơng Drang phanlanpct@gmail.com
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26 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Nữ TRƯỜNG THCS TÂN LỢI PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT tramanh190794@gmail.com

27 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ THCS Ngô Quyền Cư M’ta phuongthuy682000@gmail.com

28 ĐỖ THỊ THUỶ Nữ Trường THCS Nguyễn Thị Định Xã Hoà Thịnh dothuyhb2@gmail.com

29 VŨ THỊ HUÊ Nữ Trường TH - THCS Võ Thị Sáu Xã Ea Wy vuhuedhtn@gmail.com

30 TỪ THỊ THANH XUÂN Nữ THCS PHẠM VĂN ĐỒNG XÃ HÒA MỸ, TỈNH ĐAK LAK ttxuan.thcs.ntb.tuyan@phuyen.edu.vn

31 PHẠM THỊ NHUNG Nữ Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Xã Ea Knốp phamthinhungdth84@gmail.com

32 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ Trường Thcs Nguyễn Bỉnh Khiêm Thôn 3 xã Ea Hiao, Đắk Lắk nguyenthithuhang7786@gmail.com

33 TRẦN HỮU HOÀNG Nam Trưởng TH-THCS Nguyễn Hoa Xã Tuy An Tây, Tỉnh Đắk Lắk thhoang.ththcs.nh.tuyan@phuyen.edu.vn

34 TRẦN THỊ HOA VINH Nữ TRƯỜNG THCS SUỐI BẠC SƠN HOÀ hoavinh2411@gmail.com

35 PHẠM VĂN TỔNG Nam Trường THCS Phạm Văn Đồng Hòa Mỹ tongphamvan88@gmail.com

36 NÔNG THỊ HẠ Nữ Trường THCS Hồ Tùng Mậu xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk nongthiha1978htm@gmail.com

37 NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU Nữ Trường THCS An Ninh Tây Xã Tuy An Đông nthhieu.thcs.ant.tuyan@phuyen.edu.vn

38 H NA NIÊ Nữ Trường PTDTBTTH&THCS Bùi Thị Xuân Cư Pơng naniebtx@gmail.com

39 LÊ THỊ HÒA Nữ Trường THCS Nguyễn Du Ea Drăng, Tỉnh Đăk Lăk lehoa.s05@gmail.com

40 NGUYỄN ĐÌNH THÁI Nam TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN BÁ NGỌC XÃ EAH'LEO thainguyen.cva@gmail.com

41 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ Trường THCS Y Ngông Niê kdăm xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk nguyenxuanqm79@gmail.com

42 ĐÀO XUÂN HỌC Nam Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt Thôn Vạn Giang, Xã Đức Bình hocsongiang@gmail.com

43 PHẠM THỊ NGỌC ANH Nữ THCS Tân Lợi Buôn Ma Thuột phamngocanhmt@gmail.com

44 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ Trường THCS Hùng Vương Xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk thitrangnguyen14@gmail.com

45 LÊ THANH HUYỀN Nữ Trường THCS Hoàng Hoa Thám Xã Cư Yang lethanhhuyenhht@gmail.com

46 ĐẶNG VĂN LẦU Nam TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN BÌNH KIẾN dang.lau76@gmail.com

47 PHẠM VĂN KHÁNH Nam Trường THCS Suối Bạc Xã Sơn Hòa pvkhanh.thcs.sn.shoa@phuyen.edu.vn

48 ĐINH ĐỨC BÌNH Nam Trường THCS VỤ BỔN Thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn ducbinh.bka4@gmail.com

49 TRẦN KIM YẾN Nữ THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ PHƯỜNG BUÔN HỒ kimyenntt@gmail.com

50 BÙI THỊ HÂN Nữ Trường THCS An Ninh Tây Xã Tuy An Đông hanbui95@gmail.com

51 NGUYỄN THỊ HUẾ Nữ Trường THCS Quang Trung Krông Bông hue.quangtrung@gmail.com

52 LÊ THỊ NGUYỆT NGA Nữ Trường THCS Lê Quý Đôn Xã EaDrăng nguyetnga26031985@gmail.com

53 NGUYỄN ĐỨC NHẬT Nam Thcs Nguyễn Bỉnh Khiêm Ea Hiao nguyennhatduc301096@gmail.com

54 TRƯƠNG VĂN BẢO Nam Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Ea Knốp vanbaodth@gmail.com
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55 TRẦN THỊ SÁU Nữ Trường THCS Hùng Vương -Eakhal -Dăk Lăk Eakhal sautran1978@gmail.com

56 LƯƠNG NGỌC THANH Nam Trường THCS Trần Phú XÃ SÔNG HINH lnthanh.thcstranphu.songhinh@phuyen.edu.vn

57 H THANH KTLA Nữ Trường THCS EA TUL Xã EA TUL hthanhtqd85@gmail.com

58 NGUYỄN MAI DIỄM QUỲNH Nữ Trường THCS Phạm Hồng Thái Phường Buôn Ma Thuột nguyenmaidiemquynh2611@gmail.com

59 LÊ QUANG THÁI Nam TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÃ EA WY hag2000.mail@gmail.com

60 NGUYỄN HỮU TÙNG Nam Trường THCS Cư Pui Xã Cư Pui nhtung.c2cupui.dlk@moet.edu.vn

61 MAI THỊ HƯƠNG Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Bùi thị Xuân Buôn cư m’tao xã cư pơng đăk lăk maihuongpro1975@gmail.com

62 VĂN TẤN CẢNH Nam Trường THCS Lương Tấn Thịnh Hòa Hiệp vtcanh.thcs.ltthinh.dhoa@phuyen.edu.vn

63 TRẦN VĂN THUỶ Nam Trường TH-THCS Đam San Xã EaKhanh thuyhoang482004@gmail.com

64 PHAN THỊ THÙY AN Nữ HOÀNG HOA THAM Cư Yang phanthithuyan1131@gmail.com

65 VÕ THỊ KIM Nữ THCS HÙNG VƯƠNG phường Tuy Hòa vothikimpy@gmail.com

66 PHẠM THỊ HÀ Nữ Trường THCS Suối Bạc Sơn Hòa ptha.thcs.sonhoi.sonhoa@phuyen.edu.vn

67 ĐOÀN THỊ ÁI VÂN Nữ Trường THCS Y Ngông Niê KDăm Xã Quảng Phú Tỉnh Đăk Lăk vandoan028@gmail.com

68 ĐỖ THỊ DỊU Nữ Trường THCS Hồ Tùng Mậu Xã Eawer dothidiu789@gmail.com

69 PHẠM PHI HOÀNG Nam THCS HÙNG VƯƠNG PHƯỜNG TUY HÒA phamphihoang@gmail.com

70 NGUYỄN THỊ ĐUA Nữ Trường THCS Phan Chu Trinh Thôn 2, Xã Eapal, Đăk Lăk namhoainam123321@gmail.com

71 PHÙNG DUY THỐNG Nam THCS Lê Hồng Phong Xã Quãng Phú thongduy2007@gmail.com

72 PHẠM HỮU TÂN Nam Trường THCS EA TUL Xã Ea Tul huutantqd@gmail.com

73 ĐỖ THỊ NHÀI Nữ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS M'DRĂK BUÔN ĐĂK - XÃ CƯ MTA dothinhai.hv@gmail.com

74 ĐOÀN THỊ NGỌC HÀ Nữ Trường THCS Đoàn Kết Xã Hoà Phú n12377849@gmail.com

75 BÙI XUÂN VINH Nam Trường THCS Trần Quang Diệu Phường Tân An buixuanvinh1982@gmail.com

76 NGUYỄN XUÂN BÌNH TĨNH Nam Trường TH và THCS Lê Duẩn Phú Xuân binhtinh.cit@gmail.com

77 NGÔ VĂN CHIẾN Nam Trường PTDTBT THCS TÔ HIỆU Thôn 7, Xã Krông Á, Tỉnh Đăk Lăk khoidung123456789@gmail.com

78 NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG Nữ TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG TUY HÒA thaophuongvan@gmail.com

79 LÊ QUỐC HỘI Nam Trường TH&THCS Cù Chính Lan Xuân Cảnh lqhoi.ccl.songcau@phuyen.edu.vn

80 TRƯƠNG THỊ NHÂN Nữ trường THCS Ngô Mây xã Eamdroh nhantv8890@gmail.com

81 NGUYỄN THỊ THANH THOA Nữ Trường THCS Tây Sơn xã Hòa Mỹ thanhthoa.tayson@gmail.com

82 LƯU THỊ THÚY VÂN Nữ Trường TH&THCS Nguyễn Hoa Xã Tuy An Tây luuvan21@gmail.com

83 HUỲNH NGỌC THI Nam Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Tây Hòa thihtk@gmail.com
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84 TRẦN VĂN SƠN Nam TrườngTH và THCS Vừ A Dính Xã Cư Yang. sonthcscva@gmail.com

85 TRẦN QUANG TÂN Nam Trường tung học cơ sở Võ Thị Sáu Buôn Đôn trantan0808@gmail.com

86 NGUYỄN LÊ HÙNG Nam TRƯỜNG THCS CHÂU KIM HUỆ XÃ TUY AN ĐÔNG nlhung.thcs.nmay.tuyan@phuyen.edu.vn

87 VÕ THỊ MỸ HƯNG Nữ Trường TH và THCS Nguyễn Hoa Xã Tuy An Tây vothimyhungpy@gmail.com

88 VÕ THỊ NGỌC HIẾU Nữ Trường THCS Hoàng Hoa Thám Xã Cư Yang vtnhyeuthuong@gmail.com

89 TÔ TRẦN BẢO TRÂN Nữ Trường TH và THCS An Hải Xã Ô Loan totranbaotran@gmail.com

90 TRẦN THỊ XUÂN DIỆU Nữ Trường THCS Châu Kim Huệ. Xã Tuy An Đông tranthixuandieu83@gmail.com

91 LÊ THỊ HUYỀN Nữ TH-THCS LÊ DUẨN XÃ PHÚ XUÂN lehuyendk@gmail.com

92 VÕ THỊ HUYÊN Nữ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Xá Tây Hòa huyenvthb2012@gmail.com

93 MAI THỊ ÚT CHỦNG Nữ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tây Hòa maithiutchung@gmail.com

94 CHÂU NGỌC THƯƠNG Nam Trường TH và THCS Đức Bình Tây Đức Bình cnthuong.db.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn

95 Y PIN KTLA Nam THCS Ea Tul Ea Tul jyp5ax2gdh@email.edu.pl

96 NGUYỄN TẤT TRÂM Nam Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Ea Hiao nguyentram.nbk@gmail.com

97 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN Nữ Trường THCS Phạm Văn Đồng Xã Hòa Mỹ huyendaynhac@gmail.com

98 NGUYỄN HỮU LÂM Nam Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám Xã Ea Hiao huulam979@gmail.com

99 NGUYỄN MAI NHƯ HẠ Nữ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Ea Hiao nguyenmainhuha@gmail.com

100 LÊ THỊ KIM HÒA Nữ Trường Tiểu Học và Trung Học cơ sở Sơn Thành Tây Thôn Sơn Thọ,xã Sơn Thành,tỉnh ĐăkLăk ltkhoa.stt.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

101 ĐINH THỊ MỸ Nữ Trường THCS Phan Đình Phùng Thôn 3 , Xã Krông Á, Tỉnh Đăk Lăk mysinh28@gmail.com

102 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ Trường THCS Ea Hu xã Ea Ning, tỉnh Đăk lăk ngocnguyennhu88@gmail.com

103 NGUYỄN NGỌC ĐỨC Nam Trường TH - THCS Suối Trai Xã Suối Trai nnduc.ptdtbt.dinhnup.shoa@phuyen.edu.vn

104 TRỊNH THUỶ TIÊN Nữ Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Xã Sơn Hoà trinhthuytienpy@gmail.com

105 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ Trường THCS Buôn Trấp Xã Krông Ana ngoctram19092001@gmail.com

106 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ THCS Phan Bội Châu Phường Buôn Ma Thuột nguyenthithuhuyen8581411@gmail.com

107 MAI HOÀNG SANH Nam Trường THCS Đồng Khởi xã Hòa Thịnh, hoangsanhvn@gmail.com

108 LÊ THỊ NGỌC CẨM Nữ Trường THCS Phan Chu Trinh Xã Krong Buk - Tỉnh Đăk Lăk ngoccam2182000@gmail.com

109 LẠI THỊ MAI LOAN Nữ Trường TH và THCS Ea Bia Xã Sông Hinh laithimailoan@gmail.com

110 H' BOEN NIÊ Nữ Trường PTDTBT THCS Nguyễn Khuyến Xã Cư Prao boennie19@gmail.com

111 TRẦN NGỌC HÙNG Nam THCS Ea Hu Xã Ea Ning henxui2010@gmail.com

112 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ Trường THCS Lý Tự Trọng xã Cư Prao huongson7980@gmail.com
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113 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ Trường THCS Nguyễn Huệ Pơng Drang ninhyenvyhp@gmail.com

114 VƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN Nữ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tây Hòa vuongthilequyen@gmail.com

115 CAO THỊ TUYẾT NHUNG Nữ TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI XÃ HOÀ THỊNH cttnhung.dkhoi.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

116 LẠI VĂN BÌNH Nam Trường THCS Hòa Phú Xã Hòa Phú laivanbinhbmt@gmail.com

117 TRẦN TRUNG HẢI Nam THCS TÔ HIỆU EA NA hoabienden@gmail.com

118 TRƯƠNG VĂN QUY Nam Trường TH&THCS Xuân Thọ 2 Xã Xuân Thọ,Tỉnh Đắk Lắk quytruong275@gmail.com

119 VŨ THỊ NGUYỆT Nữ Trường THCS Phạm Hồng Thái 22 Nguyễn Văn Trỗi, P.Buôn Ma Thuột nguyettranvanon@gmail.com

120 HOÀNG THỊ THANH LOAN Nữ Trường THCS Chu Văn An Xã Liên Sơn Lắk loanhoang192@gmail.com

121 NGUYỄN VĂN NHƠN Nam TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI XÃ HÒA THỊNH nhonnguyendk@gmail.com

122 PHAN THỊ THANH Nữ THCS Chu Văn An Xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk phanthanhnbk@gmail.com

123 LÊ THỊ HỒNG ÁNH Nữ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Xá Ô Loan lthanh.dthoang.tuyan@phuyen.edu.vn

124 NGUYỄN VĂN HUÂN Nam Trường THCS Đoàn Kết Xã Hòa Phú, tỉnh Đăk lăk vanhuandaklak@gmail.com

125 NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP Nữ THCS Huỳnh Thúc Kháng Tây Hòa nguyenbichhop813@gmail.com

126 NGÔ HIỀN Nam Trường TH-THCS Ea Chà Rang Xã Suối Trai ngohiensonhoa@gmail.com

127 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ THCS BUÔN TRẤP XÃ KRÔNG ANA nhungtinbt@gmail.com

128 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY Nữ TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN BÁ NGỌC VÂN HÒA ntpthuy.thpt.nbngoc@phuyen.edu.vn

129 THÁI THIÊN HƯNG Nam Trường TH&THCS EATROL Xã Sông Hinh thayhung1257@gmail.com

130 LÊ NGỌC HUẤN Nam Trường TH-THCS Nguyễn Bá Ngọc Xã Ea H'leo ngochuan79@gmail.com

131 Y QUANG KPĂ Nam TH - THCS NGIUEENX BÁ NGỌC EaH'Leo hanphiquang09@gmail.com

132 MA THỊ UYÊN Nữ Trường PTDT bán trú THSC Tô Hiệu Xã Krông Á mathiuyen34@gmail.com

133 LÊ NHƯ TUYÊN Nữ Trường TH & THCS Xuân Lâm Xã Xuân Thọ lntuyen.xuanlam.songcau@phuyen.edu.vn

134 HỒ SỸ MẠNH TRƯỜNG Nam Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Krông Pắc mt12a6@gmail.com

135 NGUYỄN VĂN LINH Nam Trường THCS Phan Đình Phùng Ea Ô linhnv.c9ktmt@gmail.com

136 ĐINH THỊ THANH XUÂN Nữ Trường TH & THCS Quang Trung Krông Năng thanhxuan71@gmail.com

137 HOÀNG LIM Nam Trường THCS Phan Đình Phùng Thôn 12, Xã Ea Ô, Tỉnh Đắk Lắk limlac031299@gmail.com

138 MAI THỊ THỦY Nữ Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ Phường Ea Kao thuytqd1980@gmail.com

139 PHAN THANH CHUNG Nam Trường TH&THCS Quang Trung Krông Năng chungvnqt@gmail.com

140 LÊ THỊ NGHIÊN Nữ Trường THCS Nguyễn Tri Phương Quảng Phú nghiencmg@gmail.com

141 NGUYỄN THỊ GIANG Nữ Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu Phường Eakao nguyengiangpbc1979@gmail.com
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142 VÕ THỊ MỘNG TỐT Nữ Trường THCS Lương Tấn Thịnh Phường Hòa Hiệp vothimongtot@gmail.com

143 NGUYỄN THỊ KIM KHA Nữ TRƯỜNG THCS TÂY SƠN, XÃ HÒA MỸ XÃ HÒA MỸ, TỈNH ĐẮK LẮK thanhhai1989py@gmail.com

144 HOÀNG THỊ SÁU Nữ TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN XÃ EA NA hoangsau88@gmail.com

145 LÊ THỊ THU HẰNG Nữ THCS TÂN LỢI BUÔN MA THUỘT lehang.phys@gmail.com

146 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ Trường THCS Lê Qúy Đôn Xã Ea Drăng yenhangeahleo@gmail.com

147 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ TRƯỜNG THCS TÂN LỢI PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT dangthao200353@gmail.com

148 HỒ THỊ PHƯỢNG Nữ Trường THCS Phan Đình Phùng Xã Ea Ô hothiphuong2502@gmail.com

149 PHẠM TRỌNG TÍN Nam trường TH&THCS Sơn Nguyên xã Sơn Hòa tintiendanh@gmail.com

150 THÁI THỊ BÍCH Nữ Trường TH & THCS Quang Trung Xã Krông Năng maianhhoc@gmail.com

151 TRẦN VŨ LỰC Nam TRƯỜNG PTDTBT THCS VÕ NGUYÊN GIÁP THÔN 5, XÃ CƯ MTA thandongsieunhi@gmail.com

152 PHẠM THÀNH DUY Nam THCS Trần Phú - xẫ Ea Kar xã Ea Kar phamthanhduy70ek@gmail.com

153 PHẠM THỊ HỒNG DUYÊN Nữ Trường THCS Phan Đình Phùng Xã EA Ô duyenphamhong88@gmail.com

154 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Nữ Trường THCS Châu Kim Huệ Tuy An Đông bt79792024@gmail.com

155 NGUYỄN NGỌC DŨNG Nam Trường THCS Hùng Vương Phường Cư Bao hungvuongdungtoan@gmail.com

156 TRẦN THỊ MINH HUỆ Nữ Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Ea Knốp minhhuedth@gmail.com

157 BÙI THỊ HIỀN Nữ Trường THCS Y Ngông Niê Kđăm Xã Quảng Phú buithihien240382@gmail.com

158 LÊ THỊ THANH Nữ TRƯỜNG THCS SUỐI BẠC Xã Sơn Hòa ltthanh.thcs.sb.shoa@phuyen.edu.vn

159 PHẠM VĂN DƯƠNG Nam Trường THCS Nguyễn Tất Thành Xã Quảng Phú phamvanduong80@gmail.com

160 BÙI VIẾT LUYỆN Nam Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp Cư M’ta luyen.tohieu@gmail.com

161 PHẠM ANH TUẤN Nam Trường THCS Phan Đình Phùng Ea Ô benemlaanh311@gmail.com

162 PHAN ANH TUẤN Nam THCS Nguyễn Du xã Đắk Phơi tuanndu@gmail.com

163 LÂM THANH TUYỀN Nữ TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN XÃ EA ĐRÔNG lamtuyen0000@gmail.com

164 NGUYỄN THỊ MAI HIỂN Nữ Trường THCS Trần Phú Xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk ntmhien.thcstranphu.songhinh@phuyen.edu.vn

165 ĐỖ THỊ HUỆ Nữ Trường THCS Hoàng Văn Thụ xã Tam Giang dohue101086@gmail.com

166 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Nữ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã EaHiao nhathungtran2019@gmail.com

167 HỒ NGỌC HOÁ Nam PT DTNT THCS SÔNG HINH Xã Sông Hinh hnhoa.thcssonghinh.songhinh@phuyen.edu.vn

168 NGUYỄN THỊ TRÚC Nữ Trường THCS An Ninh Tây Tuy An Đông nttruc.thcs.ant.tuyan@phuyen.edu.vn

169 ĐẶNG THỊ NỮ Nữ TRƯỜNG TH VÀ THCS SÔNG HINH XÃ SÔNG HINH dangnu123451995@gmail.com

170 NGUYỄN THỊ VIỆT MINH Nữ Trường THCS Nguyễn Thị Định xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vietminhp@gmail.com
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171 BÙI THỊ MỸ HỒNG Nữ THCS Phạm Hồng Thái 22 Nguyễn Văn Trỗi, p. Buôn Ma Thuột myhong1910bmt@gmail.com

172 HUỲNH HỮU PHƯƠNG Nam Trường THCS Tây Sơn xã Hoà Mỹ huynhhuuphuongts@gmail.com

173 HUỲNH THỊ MỸ LỆ Nữ TRƯỜNG THCS TÂY SƠN XÃ HÒA MỸ myletayson@gmail.com

174 NGUYỄN TRUNG THÀNH Nam Trường THCS Lê Hồng Phong Xã Quảng phú trungthanh.nguyen524@gmail.com

175 NGUYỄN THỊ LAN THẢO Nữ THCS NGUYỄN CHÍ THANH Phường Tân Lập lanthaonct1981@gmail.com

176 BÙI THỊ VÂN ANH Nữ THCS TÂN LỢI BUÔN MA THUỘT hunganh20101989@gmail.com

177 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ Trường THCS Y Ngông Niê KDăm TDP Thống Nhất, Ea Pốk, Cư M’gar huyenthd2016@gmail.com

178 TRƯƠNG THỊ THANH HOA Nữ TRƯỜNG THCS VỤ BỔN VỤ BỔN - ĐĂK LĂK thanhhoathcsvb@gmail.com

179 VÕ THỊ LAN Nữ THCS Trần Hưng Đạo M'Drăk volan2389@gmail.com

180 VŨ ÂN KHUÊ Nam Trường THCS Phan Đình Phùng Xã Ea Ô trangkhue2009@gmail.com

181 PHẠM THỊ THUỲ Nữ THCS Phan Đình Phùng Ea Ô phamthuy9x90@gmail.com

182 TRỊNH MINH ĐÔNG Nam THCS Hồ Tùng Mậu Xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk minhdong17031995@gmail.com

183 NGUYỄN THỊ CẨM LINH Nữ Thcs Buôn Trấp Krông Ana camlinhthcsbt@gmail.com

184 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH Nữ Trường THCS Lê Quý Đôn Ead'răng mghoacuceakhal@gmail.com

185 NGÔ QUANG SÁNG Nam Trường PTDTNT THCS KRÔNG ANA Krông Ana quangsangnt83@gmail.com

186 BÙI THỊ THẢO UYÊN Nữ Trường THCS Lê Đình Chinh Xã Krông Ana buithithaouyen.4228@gmail.com

187 NGUYỄN VĂN BIÊN Nam Trường THCS Đồng Khởi Hòa Thịnh vanbiendk@gmail.com

188 NGUYỄN THU HÀ Nữ THCS Hòa Phú Xã Hòa Phú hanguyen03102003@gmail.com

189 CAO THỊ LIÊN Nữ Trường TH&THCS Ea Chà Rang xã Suối Trai clien.thcs.sb.shoa@phuyen.edu.vn

190 DIỆP NỮ MINH THƯ Nữ Trường THCS An Ninh Tây Xã Tuy An Đông,Tỉnh Đắk Lắk diepnuminhthu1975@gmail.com

191 LÊ THỊ TRIỀU CHÂU Nữ THCS TÂN LỢI, PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT trieuchau82@gmail.com

192 LÊ THỊ QUYÊN Nữ THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM EA KAR lequyennbk@gmail.com

193 HOÀNG THỊ HOA Nữ Trường THCS Ea Phê Xã Ea phê hoanghoa.av@gmail.com

194 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ Trường THCS Tân Lợi phường Buôn Ma Thuột ducanh090698@gmail.com

195 NGUYỄN PHÚ QUỐC Nam trường tiểu học Nhân Yang - xã Yang Mao Yang Mao vuilenbtui@gmail.com

196 HOÀNG MẠNH ĐỨC Nam THCS TRẦN PHÚ Phường Buôn Hồ hoangmanhducbmt@gmail.com

197 LƯƠNG NGỌC THỊNH Nam Trường TH-THCS Vừ A Dính Xã Cư Yang luongngocthinh511@gmail.com

198 LÊ THỊ HÀ Nữ Trường THCS An Ninh Tây xã Tuy An Đông ltha.thcs.ant.tuyan@phuyen.edu.vn

199 QUÁCH PHƯƠNG ANH Nữ Trường THCS Đức Bình Đông Xã Đức Bình phuonganh8c5@gmail.com



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ email

200 PHẠM THỊ THU HẰNG Nữ THCS LÊ QUÝ ĐÔN XÃ ĐĂK LIÊNG vangduongxanh91@gmail.com

201 TẠ THỊ PHƯƠNG NGA Nữ Trường THCS Phạm Hồng Thái 22 Nguyễn Văn Trỗi, p. Buôn Ma Thuột ngaphuongpht@gmail.com

202 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Nữ Trường TH&THCS Ea Chà Rang Suối Trai tthhanh.thcs.krongpa.shoa@phuyen.edu.vn

203 ĐẶNG HỮU DŨNG Nam Trường TH và THCS Hùng Vương Xã Ea M'Droh huudungc12@gmail.com

204 PHẠM THỊ KIM VIÊN Nữ TRƯỜNG THCS CHÂU KIM HUỆ TUY AN ĐÔNG vienpham2@gmail.com

205 NGUYỄN THANH LONG Nam Trường THCS Tân Lợi 103 Ngô Quyền. P Buôn Ma Thuột thanhhlong@gmail.com

206 TRẦN THỊ THU NGÂN Nữ TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT XÃ HÒA PHÚ HÒA PHÚ clone1029345@gmail.com

207 TRƯƠNG THỊ ANH THƠ Nữ Trường THCS Nguyễn Tất Thành Xã Quảng Phú truongthianhtho1990@gmail.com

208 TRẦN THỊ BÍCH THI Nữ Trường THCS Phạm Văn Đồng xã Hoà Mỹ tranthibichthi.pvdpy@gmail.com

209 TRẦN KHÁNH VÂN Nữ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CƯM'GAR khanhvan220578@gmail.com

210 LÊ  THỊ NGÁT Nữ Trường THCS Hùng Vương Xã Eaknop tỉnh Đăklak lethingathv12@gmail.com

211 ĐẶNG LÊ KIM QUẢNG Nữ THCS QUANG TRUNG XÃ EASÚP danglekimquang@gmail.com

212 TÔ THỊ TUYỀN Nữ Trường TH và THCS Sơn Phước xã Sơn Hòa , Đắk Lắk hatohato190907@gmail.com

213 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGA Nữ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Tây Hòa phongnga2011@gmail.com

214 NGUYỄN THỊ BÍCH THÚY Nữ THCS PHAN CHU TRINH KRÔNG BÚK thuyanhpct7777@gmail.com

215 TRẦN THỊ TỈNH Nữ Trương TH và THCS Hoà Lễ Thôn 26, xã Krông Bông, Đăk Lăk tinhtrandaklak@gmail.com

216 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Nữ Trường THCS Lê Hồng Phong Quảng Phú huyenanhle2011@gmail.com

217 BÙI THỊ THU HẠNH Nữ Trường THCS Hùng Vương
42 Nguyễn Huệ, Phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk
hanh70362@gmail.com

218 ĐẶNG NGỌC SƠN Nam Trường THCS Hoà Xuân Xã Hoà Phú, Tỉnh Đắk Lắk dangngocson72@gmail.com

219 ALÊ Y VƯƠNG Nam TRƯỜNG PTDTNT THCS SÔNG HINH SÔNG HINH harachem@gmail.com

220 ĐOÀN THIÊN LĂNG Nam Trường THCS Tây Sơn Xã Hòa Mỹ doanthienlang80@gmail.com

221 TRẦN THỊ HỒNG VÂN Nữ THSC TÂN LỢI 
103, NGÔ QUYỀN, BUÔN MA THUỘT, 

ĐĂK LĂK
tranhongvantl@gmail.com

222 NGUYỄN THỊ THOA Nữ THCS HỒ TÙNG MẬU EA WER nguyenthanhanhthudlk@gmail.com

223 LÊ MINH NAM Nam Trường THCS Lê Thánh Tông Xã Tuy An Bắc lenampy@gmail.com

224 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG Nữ Trường THCS Trần Phú Phường Buôn Hồ thanhhongtvd@gmail.com

225 LÊ THỊ HOÀI DIỄM Nữ THCS Đồng Khởi Hòa Thịnh lethihoaidiem84@gmail.com

226 PHẠM THỊ NAM Nữ THCS Đào Duy từ Phường Thành Nhất namanhbmt@gmail.com

227 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH KRÔNG BÚK vuanh041112@gmail.com

228 PHẠM NGỌC AN Nam Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân Tuy An Tây doantruongnvx@gmail.com



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ email

229 PHAN THỊ TIẾP Nữ THCS Lương Tấn Thịnh Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk tiepphan1978@gmail.com

230 PHẠM THỊ KIM CƯƠNG Nữ THCS Tô Vĩnh Diện Xã Ea Drông kimcuongtvtvd@gmail.com

231 LÊ THỊ THU TRANG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ EA TROLXÃ SÔNG HINH ltttrang.thcsealy.songhinh@phuyen.edu.vn

232 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Nam Trường thcs Châu Kim Huệ Tuy An Đông n.t.mtrang81@gmail.com

233 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ THCS Phan Đình Phùng Thôn 3, Xã Krông Á, Tỉnh Đắk Lắk larriss896@gmail.com

234 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ Trường THCS Hòa Định Tây Xã Phú Hòa 1 kimanhnguyen4363@gmail.com

235 NGUYỄN THỊ MỸ LOAN Nữ Trường THCS Đồng Khởi Xã Hòa Thinh ntmyloandk@gmail.com

236 TRẦN ĐĂNG HẢO Nam Trường THCS Phan Đình Phùng Krông Á thayhaoai@gmail.com

237 ĐẶNG NHẬT Nam THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM XA EKAR TỈNH ĐẮK LẮK dangnhat150883@gmail.com

238 CHU MINH HÙNG Nam THCS Nguyễn Trãi Xã Ea Riêng chuminhhungdlk@gmail.com

239 LÊ NGỌC QUÝ Nam TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN BÁ NGỌC VÂN HÒA lnquy.thpt.nbngoc@phuyen.edu.vn

240 TRẦN THỊ THUẬT Nữ trường THCS Cư Kty Xã Dang Kang thuattran.art@gmail.com

241 DIỆP QUỐC QUANG Nam Trường THCS Yang Mao Yang Mao quangphinh5@gmail.com

242 NGUYỄN THỊ LAN Nữ Trường TH & THCS Trần Phú Xã M'Drắk lannguyentp92@gmail.com

243 NGUYỄN THỊ MAI HẰNG Nữ Trường THCS Tân Lợi 103 Ngô Quyền Phường Buôn Ma Thuột Daklakmaihangquan01@gmail.com

244 NGUYỄN VĂN DỰ Nam THCS LƯƠNG THẾ VINH EA KAR dunguyen260795@gmail.com

245 NGUYỄN THỊ THIÊN KIM Nữ Trường THCS Lương Tấn Thịnh Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk tukhuyet1212@gmail.com

246 PHẠM THỊ CÚC Nữ TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG XÃ EA KNỐP phamcuchv@gmail.com

247 HOÀNG THỊ DUYÊN Nữ Trường TH THCS Nơ Trang Gưh xã Ea hiao hoangduyen10593@gmail.com

248 NGUYỄN HỮU NHIỀU Nam Trường THCS Suối Bạc Xã Sơn Hòa nhieukrongpa@gmail.com

249 LÊ PHƯỚC Nam Trường THCS Lương Tấn Thịnh Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk lamchitam0407@gmail.com

250 LƯƠNG THỊ THÚY NGÂN Nữ Trường THCS Hàm Nghi Phường Buôn Ma Thuột thuyngan89bmt@gmail.com

Danh sách gồm 250 thí sinh./.
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